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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP VÀ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN VÀ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ tờ trình và biên bản của Hội đồng xét duyệt của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 1997;
Căn cứ biên bản Hội nghị thẩm tra kết quả xây dựng định mức và đơn giá của một số dạng công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị;
Theo đề nghị của các đồng chí: Vụ trưởng các Vụ: Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Đầu tư, Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và đồng chí Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (tại công văn số 637/CV-ĐCKS-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị.

Điều 2: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này được sử dụng cho việc lập, thẩm tra dự toán, lập kế hoạch, thanh quyết toán các bước và các nhiệm vụ trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị.

Điều 3: Giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn các đơn vị địa chất sử dụng, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện.

Điều 4: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 1998.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Phần I

ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP

A. QUY ĐỊNH CHUNG


1.Tập định mức tổng hợp là cơ sở chủ yếu để lập đề án - dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển tỷ lệ 1: 500.000 và cho công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị tỷ lệ 1: 25.000.


2. Tập định mức này được xây dựng trên cơ sở:


- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chế, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật được ban hành.

- Quy định chế độ tiền lương theo các ngạch bậc lương cán bộ kỹ thuật và công nhân công tác địa chất và các ngành nghề thông dụng khác được thực hiện theo Nghị định 25 và 26 CP ngày 23-5-1993 và Nghị định 05 CP ngày 26-01-1994 của Chính phủ và Thông tư 04 Liên bộ Lao động Thương binh Xã hội – Ban Tổ chức Cán bộ chính phủ - Tài chính ngày 27-01-1997.


- Mức khấu hao tính theo Quyết định số 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính.


3. Khi tính mức thời gian (sản lượng) thì tính theo ngày công và tháng công.


+ Ngày làm việc 6 giờ đối với công tác trắc địa trên biển theo Thông tư số 16 LĐTBXH – TT ngày 23-4-1997 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngăn đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.


+ Đối với công tác trắc địa phục vụ địa chất biển, thời gian thi công trên biển được tính là 16 ngày/tháng. Đối với trắc địa phục vụ địa vật lý biển là 14 ngày/tháng.


+ Ngày làm việc 8 giờ, một tháng tính 25,4 công đối với các công việc còn lại.


4. Các định mức sản lượng được tính bằng đơn vị: điểm, km, km2, trạm... thực hiện cho một ngày hoặc một tháng tổ.


5. Việc giải quyết chế độ thù lao cho những người địa chất biển theo công văn 868TC/TCDN ngày 04-10-1996 của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.


6. Các mức sản lượng này có tính đến việc đi lại trong phạm vi khu vực làm việc (kể cả đi bộ, ô tô, tàu thuyền..) còn hao phí thời gian cho việc đi lại từ khu vực công tác này đến khu vực công tác khác chưa được tính vào định mức.


7. Khi xây dựng định mức cho công tác đo sâu sông hồ phục vụ địa chất môi trường, định mức sản lượng được xây dựng trên cơ sở hao phí thời gian cho việc xác định 1 điểm đặc trưng.


8. Nội dung các công việc trong tập định mức tổng hợp này chỉ nêu tóm tắt các thao tác, các bước công việc chính trong quá trình làm việc.


9. Trong tất cả các định mức sản lượng được tính cả thời gian nhận nhiệm vụ, công tác tự kiểm tra, chuyển giao công nghệ lập đề án và lập báo cáo các tổ.


10. Phân loại khó khăn của các dạng công việc được ghi trong định mức tổng hợp này phù hợp với quy phạm trắc địa địa hình và các văn bản đã được ban hành.


11. Chi phí cho công tác lập đề án được tính bằng 3,2% và cho lập báo cáo tổng kết là 2,8% cho dự toán phần trắc địa phục vụ địa chất biển. Đối với công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị, chi phí cho công tác lập đề án và lập báo cáo tổng kết được tính trên cơ sở dự toán thực tế.


B. ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

Chương 1


XÁC ĐỊNH ĐIỂM LẤY MẪU Ở TRÊN BIỂN

I. XÁC ĐỊNH TOẠ ĐỘ VÀ ĐỘ SÂU ĐIỂM LẤY MẪU TRÊN THUYỀN (ĐỘ SÂU TỪ 0-10m)


1. Nội dung công việc

Nghiên cứu yêu cầu, nhiệm vụ, tài liệu thiết kế và các tài liệu khác có liên quan đến đề cương được duyệt.


- Chuẩn bị máy móc và dụng cụ, kiểm tra và kiểm nghiệm máy, dụng cụ đo theo quy định.


- Xác định toạ độ thiết kế và xử lý cho phù hợp với thiết bị dẫn đường.


- Dẫn thuyền tới điểm thiết kế . Xác định toạ độ và độ sâu chính thức.


- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu.


2. Phân loại khó khăn

Loại 1:


- Bãi biển thoải đều, mặt địa hình ổn định, ít đầm lầy sụt lở, có sú vẹt nhưng không đáng kể.


- Chế độ thuỷ triều ổn định, giao động trong khoảng <1 mét.


- Đường giao thông ven bờ thuận lợi, đi lại dễ dàng.


- Nhiều bến đậu cho thuyền, ra vào thuận lợi.


Loại 2:


- Vùng biển có núi đá, đảo nhỏ, có đầm lầy, sú vẹt thụt sâu <0,3 mét, đi lại tương đối khó khăn.


- Vùng cửa sông, dòng chảy không ổn định, rải rác có bãi cát chìm, nổi.


Loại 3:


- Bãi biển có nhiều đầm lầy, sú vẹt thụt sâu >0,3 mét, rừng cây nước mặn ăn lan ra biển từ 100 mét trở lên.


- Nhiều đảo nhỏ, cồn cát, bãi nổi, luồng lạch hẹp đi lại phụ thuộc vào thuỷ triều.


- Đường giao thông xa bờ, đi lại khó khăn.


- Ít bến đậu cho thuyền và phân bố không đều.


3. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước). 6 giờ/ngày.


Đơn vị tính: người/tổ


Bảng 1


		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Kỹ sư chính trắc địa CNĐA

		8/9

		5,22

		0,25

		0,25

		0,25



		Kỹ sư trắc địa

		6/10

		2,98

		1

		1

		1



		Kỹ sư trắc địa

		3/10

		2,26

		1

		1

		1



		

		Tổng

		

		2,25

		2,25

		2,25





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước) 6 giờ/ngày.


Bảng 2

		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước)

		Km2/ngày tổ

		61,7

		55,5

		37



		

		Điểm/ngày tổ

		3,75

		3,38

		2,25





II. XÁC ĐỊNH TOẠ ĐỘ VÀ ĐỘ SÂU ĐIỂM LẤY MẪU TRÊN TÀU (NGOÀI KHƠI)


1. Nội dung công việc


· Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề án được duyệt.


· Chuẩn bị máy móc thiết bị và các dụng cụ đo đạc. Kiểm tra và kiểm nghiệm máy móc theo nội dung quy định.


· Xác định toạ độ thiết kế và các điểm lấy mẫu, xử lý số liệu thiết kế để phù hợp với thiết kế dẫn đường.


· Dẫn tàu đến vị trí thiết kế , định vị toạ độ chính thức và độ sâu điểm lấy mẫu.


· Vẽ sơ đồ ghi chú vị trí điểm và hướng đi của thuyền.


· Điều khiển và theo dõi máy GPS tại trạm tính liên tục trong thời gian máy GPS đang làm việc ngoài khơi.


· Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu.


2. Phân loại khó khăn.

· Loại 1:


· Vùng biển tương đối yên tĩnh, dòng chảy ổn định, địa hình đáy biển bằng phẳng hoặc thoải đều.


· Những bến cảng, tàu thuyền ra vào dễ dàng thuận lợi.


Loại 2:


· Vùng biển có đột biến về địa hình đáy biển, rải rác có bãi cát chìm nổi, nền đá gốc hoặc đá gầm.


· Khu vực cửa sông có tốc độ dòng chảy không ổn định, ảnh hưởng đến đi lại của tàu thuyền.


Loại 3:


· Vùng biển có nhiều đột biến về địa hình đáy biển, nhiều cồn cát, hõm sâu, đá ngầm.


· Ít cảng sông, cảng biển, xa đảo, khó khăn cho việc neo đậu và tránh gió bão.


3. Định mức biên chế lao động


Định mức biên chế lao động cho công tác xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu (ngoài khơi) 6 giờ/ngày.


Đơn vị tính: Người/tổ


Bảng 3


		Chức danh - nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Kỹ sư chính trắc địa CNĐA

		8/9

		5,22

		0,25

		0,25

		0,25



		Kỹ sư trắc địa

		7/9

		4,94

		1

		1

		1



		Kỹ sư trắc địa

		7/10

		3,23

		1

		1

		1



		Kỹ thuật viên trắc địa

		3/10

		2,26

		2

		2

		2



		

		Tổng

		

		4,25

		4,25

		4,25





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu (ngoài khơi) 6 giờ/ngày.


Đơn vị tính: Điểm/ngày tổ


Bảng 4


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Lọai 2

		Loại 3



		Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu (ngoài khơi)

		Km2/ngày tổ

		80

		71

		59



		

		Điểm/ngày tổ

		4,875

		4,35

		3,6





III- CÔNG TÁC ĐO SÂU THEO TUYẾN BẰNG MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM

1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề cương được duyệt.


- Chuẩn bị máy đo sâu và các dụng cụ  có liên quan. Nghiên cứu, lắp đặt vị trí cần phát âm theo đúng tiêu chuẩn quy định. Kiểm tra và kiểm nghiệm máy theo tiêu chuẩn quy định.


- Đo sâu theo tuyến, liên tục theo dõi hoạt động của máy để điều chỉnh chất lượng và tốc độ băng hợp lý, thay đổi thang đo phù hợp với khoảng độ sâu. Ghi chú các điểm đặc trưng địa hình, vị trí điểm và tuyến trên băng, ấn dấu và ghi chú thời gian đồng bộ với GPS.

- Máy OSK-16667 có thể ghi độ sâu theo băng và truyền số liệu qua máy tính. Trong trường hợp không yêu cầu băng gố thì số liệu trong máy tính có thể được dùng để vẽ thành băng theo tỷ lệ yêu cầu. Do đó định mức có thể tính cho 2 dạng công việc phụ thuộc vào yêu cầu của địa chất là:


- Đo độ sâu qua băng gốc và máy tính.


- Không chạy băng đo sâu mà chỉ ghi số liệu độ sâu qua máy tính.


- Kiểm tra và hoàn thiện kết quả đo sâu, đặc biệt là các nội dung ghi chú theo quy định đối với từng tuyến, từng hàng (đầu và cuối). Giao nộp tài liệu.


2. Phân loại khó khăn (như mục 2, chương II)


3. Định mức biên chế lao động


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 5

		Đo sâu hồi âm

		Bằng máy FE-400

		Bằng máy

 OSK-1667



		Chức danh-Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Kỹ sư chính trắc địa CNĐA

		8/9

		5,22

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25



		Kỹ sư trắc địa

		5/9

		4,38

		1

		1

		1

		2

		2

		2



		Tổng

		

		

		1,25

		1,25

		1,25

		2,25

		2,25

		2,25





5. Định mức sản lượng: 6 giờ/ngày


Bảng 6

		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Xác định độ sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm trên tàu

		km2/tháng tổ

		1800

		1.575

		1.350



		

		km/tháng tổ

		540

		473

		405





Ghi chú: Khi đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm trên thuyền (0-10m) thì định mức sản lượng sẽ giảm 2,2 lần so với đo sâu trên tàu.


IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

A. Công tác văn phòng thực địa


1 . Nội dung công việc:

· Xử lý số liệu các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết vho đợt thi công thực địa tiếp theo.


· Xử lý vi phân kết quả đo của máy động.


· Đưa vị trí từng điểm mẫu địa chất lên bản đồ thiết kế để đánh giá độ lệch của tuyến và điểm.


· So sánh độ sâu theo băng với mặt địa hình để cung cáp thông tin cho địa chất đánh giá về sự thay đổi địa hình tầng mặt phân chia các bậc địa hình, địa mạo. So sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn.


2 . Định mức biên chế lao động:


Định mức biên chế lao động cho công tác văn phòng thực địa


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 7


		Chức danh-Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa CNĐA

		8/9

		5,22

		0,2



		Kỹ sư chính trắc địa

		4/9

		4,10

		1



		Kỹ sư chính trắc địa

		2/9

		3,54

		1



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,5

		1



		

		Tổng

		

		3,2





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác văn phòng thực địa


Đơn vị tính: km2/tháng tổ


Bảng 8


		Nội dung công việc

		Định mức sản lượng



		Văn phòng thực địa

		2866





B. Văn phòng nội nghiệp

1. Nội dung công việc

· Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo các máy động trên toàn khu vực khảo sát.


· Xử lý các số liệu đo trên tuyến cho phù hợp với số liệu cho trên tàu.


· Tính chuyển toạ độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa chất.


· Đọc độ sâu theo băng của tất cả các điểm mẫu địa chất và các điểm đặc trưng địa hình. Xử lý và hiệu chỉnh kết quả đo sâu.


· Kiểm tra lại toạ độ, độ sâu vùng các ký hiệu tương ứng kèm theo trên màn hình máy vi tính. Thành lập chính thức kết quả thống kê toạ độ và độ sâu. Soạn thảo các File chuẩn bị theo hệ toạ độ gauss dạng ASCII.

· Thành lập mặt cắt địa hình của tất cả các tuyến ngang và dọc theo tỷ lệ ngang 1:200.000. Thành lập các sơ đồ thi công.


2. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác văn phòng nội nghiệp


Đơn vị tính: Người/tổ


Bảng 9

		Chức danh-Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa-CNĐA

		4/9

		4,10

		1



		Kỹ sư chính trắc địa

		2/9

		3,54

		2



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,5

		2



		

		Tổng

		

		5





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác văn phòng nội nghiệp


Đơn vị tính: km2/tháng tổ


Bảng 10


		Nội dung công việc

		Định mức sản lượng



		Văn phòng nội nghiệp

		2759





C. Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


1. Nội dung công việc

· Chuẩn bị máy móc thiết bị và các tài liệu có liên quan. Phân chia bản vẽ, tính toạ độ góc khung.


· Số hoá phần địa hình ven bờ và các đảo lớn.


· Chuẩn bị file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có.


· Vẽ thử theo kết quả file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử.


· Soạn thảo khung và các ghi chú ngoài khung.

· Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức. Kiểm tra bản in, giao nộp bản gốc.


2. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 11

		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		8/9

		5,22

		0,5



		Kỹ sư chính trắc địa

		5/9

		4,38

		2



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		0,75



		

		Tổng

		

		3,25





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


Đơn vị tính: km2/tháng tổ

Bảng 12


		Nội dung công việc

		Định mức sản lượng



		Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển

		5050





Chương II

DẪN TUYẾN VÀ XÁC ĐỊNH TUYẾN ĐỊA VẬT LÝ Ở TRÊN BIỂN

I. TRẮC ĐỊA ĐỊNH VỊ DẪN TUYẾN


1. Nội dung công việc


· Nghiên cứu mục đích, yêu cầu nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề án được duyệt.

· Chuẩn bị máy móc, thiết bị, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên bờ. Lắp đặt máy trên tàu, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên tàu (đồng bộ với các thiết bị khác). Dẫn tàu rời cảng tới vùng khảo sát.


· Xác định các yếu tố dẫn đường theo toạ độ thiết kế. Xử lý toạ độ thiết kế để phù hợp với thiết bị dẫn đường.


· Dẫn đường theo tuyến thiết kế và xác định toạ độ các điểm đo địa vật lý.


· Vẽ và ghi chú sơ đồ thực địa (kết quả và diễn biến thi công hàng ngày).


· Điều khiển và theo dõi máy GPS tại trạm tĩnh liên tục trong thời gian máy GPS động làm việc ngoài khơi.

· Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu.


2. Phân loại khó khăn


Loại 1:


· Vùng biển yên tĩnh, sóng, gió, dòng chảy thuận hoà, thuận tiện cho việc đi lại của tàu khi khảo sát.


· Vùng biển có thuỷ triều lên xuống điều hoà.


Loại 2:


Vùng biển có nhiều đột biến về địa hình đáy biển.


Khu vực có tốc độ dòng chảy lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tàu, thuyền khi đang khảo sát.


· Vùng không có cảng hoặc cảng ở xa, vùng giao thông ven bờ khó khăn, việc cung ứng vật tư, dịch vụ cho tàu khảo sát và đi lại gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian.

Loại 3:

· Vuùng biển bị ảnh hưởng nhiều do sóng gió. Tốc độ dòng chảy lớn.


· Vùng xa hải cảng: Tàu neo đậu xa bờ. Việc cung cấp vật tư cho tàu đi lại lại rất nhiều khó khăn.


· Vùng biển có nhiều đảo lớn, nhỏ, luồng lạch hẹp đi lại phụ thuộc vào thuỷ triều.


3. Định mức biên chế lao động.

Định mức biên chế lao động cho công tác định vị dẫn đường.


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 13

		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		7/9

		4,94

		0,25

		0,25

		0,25



		Kỹ sư chính trắc địa

		5/9

		4,38

		2

		2

		2



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,5

		2

		2

		2



		

		Tổng

		

		4,25

		4,25

		4,25





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác định vị dẫn đương    6giờ/ngày

Bảng 14


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Định vị dẫn đường

		km2/tháng tổ

		1.800

		1.575

		1.350



		

		km/tháng tổ

		540

		473

		405





II. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG


A. Công tác văn phòng thực địa


1. Nội dung công việc

- Xử lý sơ bộ các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo.


- Xử lý vi phân kết quả đo của máy động để cung cấp kết quả thi công của từng tuyến cho địa vật lý xử lý kết quả đo của mình.

- Lập sơ đồ vị trí tuyến thi công. Vẽ sơ đồ vị trí các điểm giao nhau của tuyến ngang và tuyến dọc tỷ lệ 1:50.000 để đánh giá kết quả đo thực địa.


- Tính toạ độ và phương vị của các điểm đo Deviasia để cung cấp cho địa vật lý tính hiệu chỉnh từ trường khu vực.


- Kiểm tra băng độ sâu. So sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn. Cung cấp sơ bộ kết quả độ sâu cho địa chấn, địa mạo.


2. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác văn phòng thực địa


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 15

		Chức danh - nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		8/9

		5,22

		0,2



		Kỹ sư chính trắc địa

		4/9

		4,10

		1



		Kỹ sư chính trắc địa

		2/10

		3,54

		1



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,5

		1



		

		Tổng

		

		3,2





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác văn phòng thực địa


Đơn vị tính: km2/tháng tổ

Bảng 16

		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Định mức sản lượng



		Công tác văn phòng thực địa

		km2/tháng tổ

		4.607



		

		km/tháng tổ

		1.382





B. Công tác văn phòng nội nghiệp

1. Nội dung công việc

· Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo của máy động trên tàu khu vực khảo sát.


· Tính chuyển toạ độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa vật lý.


· Soạn thảo các file chuẩn theo nội dung yêu cầu của địa vật lý. Thành lập chính thức kết quả thống kê toạ độ và thời gian của các điểm đo địa vật lý. Sau khi đẫ kiểm tra chặt chẽ trên màn hình máy vi tính. Kết quả được in ra và ghi vào đĩa 1.44 để chuyển qua giai đoạn xử lý và vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý.

· Đọc độ sâu trên băng của các điểm đo địa vật lý theo đặc trưng địa hình. Tính hiệu chỉnh độ sâu và chuyển số liệu sang file chuẩn phục vụ vẽ bản đồ độ sâu (file chuẩn dạng ASCII).


· Thành lập sơ đồ thi công


2. Định mức biên chế lao động


Định mức biên chế lao động cho công tác văn phòng nội nghiệp


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 17


		Chức danh - nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		4/9

		4,10

		1



		Kỹ sư chính trắc địa

		2/9

		3,54

		2



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,50

		2



		

		Tổng

		

		5





2. Định mức sản lượng cho công tác văn phòng nội nghiệp

Đơn vị tính: km2/tháng tổ


Bảng 18


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Định mức sản lượng



		Công tác văn phòng nội nghiệp

		km2/tháng tổ

		4.507



		

		km/tháng tổ

		1.352





C. Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý

1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu có liên quan. Phân chia bản vẽ, tính toạ độ góc khung.


- Số hoá phần địa hình ven bờ và các đảo lớn.


- Chuẩn bị file cho phù hợp với phần mềm hiện có.

- Vẽ thử theo kết quả các File vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử.


- Soạn thảo khung và các ghi chú ngoài khung


- Kiểm tra lầm cuối. Vẽ và in chính thức.


2. Định mức biên chế lao động


Định mức biên chế lao động cho công tác vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý.


Đơn vị tính: Người/tháng tổ


Bảng 19

		Chức danh – Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		8/9

		5,22

		0,5



		Kỹ sư chính trắc địa

		5/9

		4,38

		2



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		0,75



		

		Tổng

		

		3,25





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý


Bảng 20


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Định mức sản lượng



		Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý

		km2/tháng tổ

		5.756



		

		km/tháng tổ

		1.727





III. XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ TRẠM GPS CỐ ĐỊNH

1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu có liên quan theo thiết kế trong đề án được duyệt.

- Khảo sát tìm điểm khống chế cũ và vị trí đặt  ănten, đặt máy. Xây mốc cố định tại vị trí đặt ănten.


- Tiến hành đo bằng máy động và máy tĩnh theo thiết kế và nội dung trong đề cương.


- Tính hiệu chỉnh vi phân và tính tọa độ chính thức trạm cố định.


- Vẽ sơ đồ vị trí điểm cố định.


2. Định mức biên chế lao động.


Định mức biên chế lao động cho công tác xác định tọa độ trạm cố định GPS

Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 21

		Chức danh – Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa – CNĐA

		7/9

		4,94

		1



		Kỹ sư chính trắc địa

		5/9

		4,38

		2



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		2



		Công nhân kỹ thuật trắc địa

		6/7

		2,98

		1



		

		Tổng

		

		6





3. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác xác định tọa độ trạm cố định GPS



Đơn vị tính: trạm/ngày tổ


Bảng 22


		Nội dung công việc

		Định mức sản lượng



		Xác định tọa độ trạm cố định GPS

		0,1





C- ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA BIỂN THỰC ĐỊA


Bảng 23

		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Xác định tọa độ điểm lấy mẫu trên tàu (10đ)

		Xác định tọa độ điểm lấy mẫu trên thuyền (10đ)

		Định vị dẫn đường


(1000km)

		Đo sâu



		1

		Giấy Kroky

		Tờ

		0.5

		0.5

		1

		1



		2

		Giấy can bóng mờ

		m

		0.5

		0.5

		1

		1



		3

		Giấy mili mét

		m

		0.5

		0.5

		1

		1



		4

		Sổ công tác

		quyển

		1

		1

		1

		1



		5

		Giấy kẻ Việt Trì

		thếp

		1

		1

		0.5

		0.5



		6

		Bút chì

		cái

		2

		2

		1

		1



		7

		Tẩy chì

		cái

		1

		1

		1

		1



		8

		Mực viết các loại

		lọ

		-

		-

		-

		-



		9

		Mực can

		Tuýp

		

		

		

		



		10

		Bút kim

		cái

		0.5

		0.5

		0.5

		0.5



		11

		Bìa đóng sách

		tờ

		-

		-

		-

		-



		12

		Cặp 3 dây

		cái

		-

		-

		-

		-



		13

		Dao gọt bút chì

		cái

		0.5

		0.5

		0.5

		0.5



		14

		Bản đồ địa hình 1/500.000

		tờ

		1

		1

		1

		1



		15

		Bản đồ địa hình 1/50.000

		tờ

		1

		1

		1

		1



		16

		Băng đo sâu

		cuộn

		

		

		

		4,4 cho máy FE-400 22 cuộn cho máy OSK-16667





CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN (Tính cho 1000 km2)


Bảng 24

		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Văn phòng thực địa

		Văn phòng nội nghiệp

		Vẽ bản đồ



		1

		Giấy điamat Pháp

		m

		-

		-

		0,3



		2

		Giấy Kroky

		m2

		2

		6

		1



		3

		Giấy can bóng mờ

		m2

		0.2

		2

		1



		4

		Giấy mili mét

		m2

		2

		8

		1



		5

		Sổ công tác

		quyển

		1

		2

		1



		6

		Giấy kẻ Việt Trì

		thếp

		2

		4

		1



		7

		Bút chì

		cái

		1

		6

		1



		8

		Tẩy chì

		cái

		1

		1

		1



		9

		Mực viết các loại

		lọ

		0.5

		0.5

		0.5



		10

		Mực can

		tuýp

		0.2

		0.2

		0.2



		11

		Bút kim

		cái

		0.3

		1

		1



		12

		Bìa đóng sách

		tờ

		2

		8

		1



		13

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		1

		2

		1



		14

		Dao gọt bút chì

		cái

		0.5

		1

		0.5



		15

		Bản đồ biển Mecator tỷ lệ 1:200.000

		tờ

		0.5

		1

		0.1



		16

		Bản đồ địa hình 1/50.000, 1:100.000 – 1/200.000

		tờ

		0.5

		1

		0.1





ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN (Tính cho 1000km)


Bảng 25

		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Văn phòng thực địa

		Văn phòng nội nghiệp

		Vẽ bản đồ

		Trạm cố định



		1

		Giấy điamat Nhật

		m

		-

		-

		0,8

		-



		2

		Giấy Kroky

		m

		3

		10

		2

		1



		3

		Giấy can bóng mờ

		m

		1

		4

		1

		-



		4

		Giấy mili mét

		m

		1

		6

		2

		2



		5

		Sổ công tác

		quyển

		1

		1

		1

		1



		6

		Giấy kẻ Việt Trì

		thếp

		2

		2

		2

		2



		7

		Bút chì

		cái

		2

		3

		3

		1



		8

		Tẩy chì

		cái

		1

		1

		1

		1



		9

		Mực viết các loại

		lọ

		0.5

		0.5

		0.5

		0.5



		10

		Mực can

		tuýp

		1

		1

		1

		0.2



		11

		Bút kim

		cái

		1

		2

		1

		1



		12

		Bìa đóng sách

		tờ

		0.2

		0.2

		0.5

		2



		13

		Cặp đựng ba giây

		cái

		1

		2

		1

		1



		14

		Dao gọt bút chì

		cái

		0.2

		0.2

		0.5

		0.5



		15

		Bản đồ biển Mecator tỷ lệ 1:200.000

		tờ

		0.1

		1

		-

		-



		16

		Bản đồ địa hình 1/50.000, 1/100.000 – 1/200.000

		tờ

		1

		1

		-

		1





ĐỊNH MỨC HAO MÒN DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN


(Tính cho một năm)


Bảng 26

		Số TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Xác định tọa độ điểm lấy mẫu trên tàu

		Xác định điểm lấy mẫu trên thuyền

		Định vị dẫn đường

		Đo sâu

		Trạm cố định



		

		

		

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %



		1

		Máy tính điện tử bỏ túi

		cái

		1

		30

		1

		30

		1

		30

		1

		30

		1

		30



		2

		Ống nhòm

		cái

		0.5

		10

		0.5

		10

		0.5

		10

		0.5

		10

		25

		10



		3

		Ô che nắng

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3

		10



		4

		Thước thép 2m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		3

		10



		5

		Thước kẻ tọa độ

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1

		20



		7

		Thước cạnh đồng

		bộ

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1

		20



		8

		Com pa sắt

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		9

		Eke

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		10

		Thước đo độ

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		11

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		12

		Can nhựa 5-10 lít

		cái

		1

		100

		1

		100

		1

		100

		1

		100

		1

		100



		13

		Máy phát điện hon đa

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1

		20



		14

		Bảng tra tạo độ Gauss

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		15

		Ký hiệu địa hình

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		

		



		16

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		17

		Bàn làm việc

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		18

		Tủ đựng tài liệu

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		19

		Quần áo phao

		bộ

		1

		50

		1

		50

		1

		50

		1

		50

		

		



		20

		Thước thép 50m

		cái

		1

		30

		1

		30

		1

		-

		-

		-

		2

		30





ĐỊNH MỨC HAO MÒN DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN


(Tính cho một năm)


Biểu 27


		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Văn phòng thực địa

		Văn phòng nội nghiệp

		Vẽ bản đồ



		

		

		

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %



		1

		Máy tính điện tử casio

		cái

		1

		30

		1

		30

		1

		30



		2

		Ống nhòm

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Địa bàn định hướng

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Thước thép 50m

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Dọi độ sâu

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Thước kẻ tọa độ

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		8

		Thước cạnh đồng

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		9

		Com pa

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		10

		Eke

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		11

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		12

		Thước đo độ

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		13

		Thước nhựa 0,1m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		14

		Bảng tra gia số tọa độ

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		15

		Bảng tra tọa độ Gauss

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		16

		Bảng tra chênh cao

		quyển

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		17

		Ký hiệu địa hình

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		18

		Qui tắc chi tiết

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		19

		Quy phạm trắc địa

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		20

		Bàn làm việc

		bộ

		1

		20

		4

		20

		2

		20



		21

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		1

		20

		2

		20

		1

		20



		22

		Bàn kính họa đồ

		cái

		-

		-

		1

		20

		-

		-





ĐỊNH MỨC HAO MÒN DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN


(Tính cho một năm)

Bảng 28


		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Văn phòng thực địa

		Văn phòng nội nghiệp

		Vẽ bản đồ



		

		

		

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %



		1

		Máy tính điện tử casio

		cái

		1

		30

		1

		30

		1

		30



		2

		Máy điều hòa nhiệt độ

		cái

		-

		-

		1

		20

		1

		20



		3

		Máy hút ẩm

		cái

		-

		-

		-

		-

		1

		20



		4

		Thước thép 50m

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Dọi độ sâu

		cái

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Thước kẻ tọa độ

		cái

		-

		-

		1

		20

		1

		20



		7

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		- 

		 -

		1

		20

		1

		20



		8

		Thước cạnh đồng

		cái

		-

		-

		1

		20

		1

		20



		9

		Com pa

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		10

		Eke

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		11

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		12

		Thước đo độ

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		13

		Thước nhựa 1,0m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		14

		Bảng tra gia số tọa độ

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		15

		Bảng tra tọa độ Gauss

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		16

		Bảng tra chênh cao

		quyển

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		17

		Ký hiệu địa hình

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		18

		Qui tắc chi tiết

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		19

		Quy phạm trắc địa

		

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		20

		Bàn làm việc

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		21

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		22

		Bàn kính họa đồ

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20





BẢNG KÊ VÀ ĐỊNH MỨC KHẤU HAO THIẾT BỊ MÁY MÓC CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN, ĐỊA VẬT LÝ BIỂN NÔNG VÀ ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Bảng 29


		Tên công việc

		Tên máy móc

		Ký mã hiệu

		Đơn vị tính

		Số lượng

		KH hàng năm



		Công tác thực địa và văn phòng thực địa cho trắc địa biển

		1 đồng bộ GPS

- Một máy động


- Một máy tĩnh


- Một máy 486


- Máy in FX-1170


- Anten ngoài


- Máy đo sâu


- Máy đo sâu

		FE – 400


OSK - 16667

		đồng bộ

cái


cái

		1

1


1

		20%

20%


12%


12%


12%


20%


20%



		Văn phòng nội nghiệp cho trắc địa biển

		Máy vi tính

Máy in


Máy vẽ Ploter

		FORTA-PC486

FX 1170

		cái

cái


cái

		1

1


1

		12%

12%


12%



		Đối soát 


Đo sâu

		Theo 20

		

		cái

		1

		12%



		Đo vẽ bản đồ

		Máy đo vẽ


Máy đo tọa độ


Máy đoán đọc


Máy châm chích


Máy sao phim


Máy điều hòa t0


Máy hút ẩm

		Topocart – D


Stereo compute


18 x 18


Ellop-B-National

		

		1


1


1


1


1


1


1

		12%


12%


12%


12%


12%


12%


12%





Ghi chú: Khấu hao nhà tính theo quy định chung của ngành là 6m2 /người, khấu hao hàng năm là 4%, thời gian sử dụng là 25 năm


D- ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ  1:25.000

I- ĐIỀU VẼ ẢNH HÀNH KHÔNG.


1. Nội dung công việc

Nghiên cứu nội dung yêu càu điều vẽ ảnh nêu trong quy trình và đề án kỹ thuật đã được phê duyệt. Nghiên cứu các tư liệu ảnh cần điều vẽ. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị để điều vẽ. Điều vẽ nội nghiệp, viết chỉ thị điều vẽ ngoại nghiệp. Đem ảnh ra thực địa, đối soát ảnh với thực địa, tu chỉnh kết quả điều vẽ ngoại nghiệp cho đúng với đề án được duyệt. Kiểm tra toàn bộ kết quả đã điều vẽ. Đóng gói ảnh điều vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Phân loại khó khăn

Loại 1:


· Vùng đồng bằng ít dân, tầm nhìn thoáng, đường sá đi lại dễ dàng.

· Vùng đồi thấp dưới 50m, ít cây đi lại thuận lợi.


· Ảnh mới chụp, rõ nét, địa vật không thay đổi.


Loại 2:


Điều kiện giống loại 1 nhưng ảnh chụp đã có thay đổi ít nhiều về địa vật song ảnh vẫn rõ nét.

Loại 3:


· Vùng đồi núi thấp dưới 300m, ít cây, tầm nhìn thoáng, đướng sá đi lại thuận lợi.


· Vùng đồi núi thấp dưới 50m, ít cây, sông đi lại đã khó khăn.


· Ảnh cũ, đã có sự thay đổi ít nhiều về địa vật.


Loại 4:


· Ảnh cũ, đã có những thay đổi đáng kể về địa hình, địa vật so với thực tế. Khi điều vẽ phải dùng cách đo đạc đơn giản để xác định lại.


· Vùng bị thực vật phủ đầy, yếu tố cần điều vẽ bị che khuất nhiều, khó phân biệt đường sá đi lại không thuận lợi.


· Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều nhiều kênh rạch, cây cỏ mọc rậm rạp khó đi lại, tầm nhìn hạn chế.

Loại 5:

· Vùng đồng bằng dân cư đông đúc, vùng thành phố, thị xã, khu công nghiệp vùng kênh rạch, sông ngòi dày đặc.


· Ảnh quá cũ (trên 5 năm), địa hình, địa vật đã có thay đổi không đáng kể so với thực tế.


Loại đặc biệt:


· Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn.


· Vùng núi đấ vôi có nhiều hang động lớn.


· Ảnh quá cũ, địa hình địa vật thay đổi nhiều.


3. Định mức biên chế lao động.

Định mức biên chế lao động cho công tác điều vẽ ảnh


Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 30


		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Kỹ sư chính trắc địa-CNĐA

		5/9

		4,38

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,50

		1

		1

		1

		1

		1



		Kỹ thuật viên trắc địa

		5/16

		1,94

		1

		1

		1

		1

		1



		Công nhân kỹ thuật trắc địa

		4/7

		2,04

		1

		1

		1

		1

		1



		

		Tổng

		

		3,25

		3,25

		4,25

		4,25

		4,25





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác điều vẽ ảnh hàng không


Đơn vị tính: km2/ngày tổ


Bảng 31

		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Điều vẽ ảnh hàng không

		5,76

		4,61

		3,69

		2,95

		2,36





Ghi chú: Định mức sản lượng của loại khó khăn đặc biệt được tính bằng 0,7 định mức sản lượng của loại kkhó khăn 5 tương ứng.

II- ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1;25.000 BẰNG ẢNH HÀNG KHÔNG


1. Nội dung công việc:


Nhận tài liệu, chuẩn bị máy móc, thiết bị, lắp phim, kẻ lưới ô vuông, bắt các góc khung bản vẽ, bắt điểm khống chế tăng dày lên bản vẽ, định hướng mô hình, đo vẽ địa vật, địa hình, kiểm tra, tu chỉnh bản vẽ theo quy phạm, thanh vẽ tiếp biên bản vẽ.

2. Phân loại khó khăn:


Loại 1:


· Địa hình núi đất, độ chênh cao trong một mô hình không quá 50m.


· Dân cư thưa thớt, mạng lưới giao thông ít.


· Chất lượng phim đạt yêu cầu.


· Thực phủ không quá 30% diện tích.


Loại 2:


· Địa hình núi đất, độ chênh cao tong một mô hình không quá 200m.


· Dân cư thưa thớt, mạng lưới giao thông ít.


· Chất lượng phim đạt yêu cầu (phim mờ dưới 5%)


· Thực phủ không quá 50% diện tích.


Loại 3:


· Địa hình núi đất, độ chênh cao trong một mô hình trên 200m


· Dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông phát triển, thị xã, thị trấn, nhà máy, nông trường...


· Diện tích phim mờ nhiều từ 5-10%.


Loại 4:


· Địa hình núi đất, độ chênh cao trong một mô hình lớn.


· Diện tích phim mờ chiếm 10-25% diện tích.


· Địa hình núi đá vôi hay núi đất bị phân cách rõ rệt, có nhiều đỉnh, nhiều khe liên kết.


Loại 5:


· Địa hình núi đất bị phân cách rõ rệt, có nhiều đỉnh, nhiều khe liên tiếp thực phủ từ 80-100% diện tích.


· Địa hình núi đá vôi có độ phân cách lớn thực phủ trên 50% diện tích


· Phim mờ nhiều, chiếm từ 25-30% diện tích.


Loại đặc biệt


· Địa hình núi đá vôi bị phân cách rõ rệt, có nhiều đỉnh, khe liên tiếp, thực phủ dày đặc (100% diện tích đo vẽ).

· Phim cũ và mờ chiếm trên 30% diện tích.


3. Định mức biên chế lao động


Định mức biên chế lao động cho công tác đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000 bằng ảnh hàng không

Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 32


		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		Kỹ sư trắc địa

		4/10

		2,50

		1

		1

		1

		1

		1



		Kỹ thuật viên trắc địa

		9/16

		2,42

		1

		1

		1

		1

		1



		Kỹ thuật viên trắc địa

		4/16

		1,82

		1

		1

		1

		1

		1



		

		Tổng

		

		3,5

		3,5

		3,5

		3,5

		3,5





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 bằng ảnh hàng không.


Đơn vị tính: Km2/ngày tổ


Bảng 33

		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000

		7,382

		5,199

		3,661

		2,578

		1,909





Ghi chú: Định mức sản lượng của loại khó khăn đặc biệt được tính bằng 0,7 định mức sản lượng của loại khó khăn 5 tương ứng.


III- ĐỐI SOÁT BỔ SUNG BẢN ĐỒ CŨ PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG TỶ LỆ 1:25.000

1. Nội dung công việc

Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu tài liệu bản đồ cũ, vạch hướng đi đối soát bổ sung, tiến hành đối soát đo bổ sung các yếu tố địa vật, khu dân cư, các hệ thống giao thông và thuỷ hệ, tên địa danh đã thay đổi so với bản đồ cũ. Kiểm tra toàn bộ bản đồ đã đối soát bổ sung, giao nộp tài liệu (bản đồ đã đối soát bổ sung).

2. Phân loại khó khăn:

Loại 1:


· Vùng đồi núi thấp - hệ thống giao thông thuận tiện, đi lại dễ dàng.


· Bản đồ cũ ít thay đổi so với thực tế địa hình, địa vật, giao thông, thuỷ hệ trong khu vực đối soát.


Loại 2:


· Vùng ven biển vùng núi cao, hệ thống giao thông đi lại khó khăn.


· Bản đồ có nhiều thay đổi về địa hình địa vật, giao thông, thuỷ hệ so với thực tế.


· Vùng dân cư đông đúc, khu công nghiệp thành phố lớn.


3. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác đối soát bổ sung bản đồ.


Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 34

		Chức danh - Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số


lương

		Loại khó khăn



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2



		Kỹ sư chính trắc  địa CNĐA

		6/9

		4,66

		1

		1



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		2

		2



		Kỹ sư trắc địa

		3/10

		2,26

		1

		1



		

		Tổng

		

		4

		4





4. Định mức sản lượng

Định mức sản lượng cho công tác đối soát bổ sung bản đồ


Đơn vị tính: km2/ngày tổ

Bảng 35

		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại 2



		

		2,16

		1,73





IV- CÔNG TÁC ĐO SÂU SÔNG, HỒ PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG (Tỷ lệ 1:25.000)

1. Nội dung công việc


Chuẩn bị tài liệu, máy móc thiết bị để:


· Dẫn độ cao cấp đo đạc từ điểm độ cao đã có trong khu vực đến điểm gần mép nước để xác định độ cao điểm đặc trưng cho công tác đo sâu sông, hồ.


· Xác định toạ độ các điểm trên bờ (bằng máy kinh vĩ quang học) để dẫn toạ độ xuống các điểm đặc trưng (cấp tam giác nhỏ) để xác định toạ độ các điểm đặc trưng.


· Xác định toạ độ và độ sâu các điểm đặc trưng dưới nước bằng máy kinh vĩ quang học và rọi đo độ sâu.


· Tính toạ độ và độ sâu các điểm đặc trưng để bắt lên bản đồ tỷ lệ 1:25.000. Vẽ sơ đồ đáy sông, hồ trên cơ sở các điểm đặc trưng.


2. Định mức biên chế lao động


Định mức biên chế lao động cho công tác đo sâu sông, hồ.


Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 36


		Chức danh-Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư chính trắc địa-CNĐA

		5/9

		4,38

		0,5



		Kỹ sư trắc địa

		5/10

		2,74

		2



		Kỹ thuật viên trắc địa

		6/16

		2,06

		1



		Kỹ thuật viên trắc địa

		4/16

		1,82

		1



		Công nhân kỹ thuật trắc địa

		4/7

		2,04

		1



		

		Tổng

		

		5,5





3. Định mức sản lượng cho công tác đo sâu sông, hồ

Đơn vị tính: Điểm/ngày tổ


Bảng 37


		Nội dung công việc

		Định mức sản lượng



		Công tác đo sâu sông, hồ

		1,3





V. CÔNG TÁC CAN LÊN MỰC BẢN ĐỒ


1. Nội dung công việc:

Trên cơ sở bản đồ gốc, bản lam, bản vẽ chì được thành lập đo vẽ từ ảnh hàng không, bản chì đo vẽ chi tiết, dùng mực để can lại hoặc tô trực tiếp lên bản vẽ gốc toàn bộ các đường nét, các chi tiết, yếu tố của bản vẽ gốc (dựa trên cơ sở quy trình công nghệ cho từng loại tỷ lệ) trên một quy trình thống nhất. Kiểm tra lần cuối toàn bộ sản phẩm. Giao nộp tài liệu.

2. Phân loại khó khăn:


Loại 1:


- Mật độ đường nét đơn giản, phân bỏ dưới 59% diện tích, các yếu tố chi tiết vẽ to


+ Điểm độ cao từ 3-5 điểm/1dm2


+ Ký hiệu và chữ từ 5-10/1dm2

- Yêu cầu về độ chính xác thấp.


Loại 2:


- Mật độ đường nét trung bình, phân bố khoảng 50% diện tích, tải trọng đường nét chiếm 10-20%.


+ Điểm độ cao từ 5-10 điểm/1dm2

+ Ký hiệu và chữ 10 – 15/1dm2

+ Yêu cầu độ chính xác trung bình.


Loại 3:


- Lên mực trên giấy điamát


- Đường nét tương đối phức tạp, phân bố khoảng 50-60% diện tích. Tải trọng đường nét 20-25%.


+ Điểm độ cao 8-12 điểm/1dm2

+ Chữ và ký hiệu 15-25/1dm


+ Yêu cầu độ chính xác cao


Loại 4:


- Lên mực tên giấy điamát


- Mật độ đường nét phức tạp, nhiều chi tiết nhỏ, phân bố khoảng 60-70% diện tích. Tải trọng đường nét 25-30%.


+ Điểm độ cao từ 10-15 điểm/1dm2

+ Ký hiệu và chữ 20-30/1dm2

+ Yêu cầu độ chính xác cao


Loại 5:


- Lên mực trên giấy điamát


- Mật độ đường nét phức tạp, phân bố khoảng 70-80% diện tích bản vẽ, tải trọng đường nét trên 30%.


+ Ký hiệu điểm độ cao từ 12-18 điểm/1dm2

+ Ký hiệu và chữ trên 30/1dm2

+ Yêu cầu độ chính xác cao


3. Định mức biên chế lao động

Định mức biên chế lao động cho công tác can lên mực bản đồ.

Đơn vị tính: Người/ngày tổ


Bảng 38


		Chức danh-Nghề nghiệp chức vụ

		Bậc lương

		Hệ số lương

		Số người



		Kỹ sư trắc địa bản đồ - TT

		5/10

		2,74

		0,15



		Kỹ thuật Hoạ đồ

		9/16

		2,42

		1



		

		Tổng

		

		1,15





4. Định mức sản lượng


Định mức sản lượng cho công tác can lên mực bản đồ


Đơn vị tính: dm2 . (thực)/ngày tổ


Bảng 39

		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5

		Loại 6



		Can lên mực bản đồ

		2,55

		1,70

		1,13

		0,84

		0,65

		0,46





E- DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ


ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 1: 25.000

(Tính cho 100 km2)


Bảng 40


		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Điều vẽ ảnh hàng không (100km2)

		Đối soát bản đồ phục vụ ĐCMT (100km2)

		Đo sâu sông hồ phục vụ ĐCMT (100 km2)

		Ghi chú



		1

		Bản đồ địa hình 1:50.000

		Tờ

		1

		1

		1

		



		2

		Sổ nhật ký

		quyển

		5

		7

		5

		



		3

		Giấy trắng kẻ dòng

		thếp

		3

		3

		5

		



		4

		Bút chì viết trên ảnh

		cái

		5

		

		

		



		5

		Bút chì

		cái

		10

		10

		10

		



		6

		Hộp màu

		hộp

		2

		

		

		



		7

		Ngòi bút can

		cái

		2

		2

		2

		



		8

		Bút kim đen

		cái

		3

		3

		3

		



		9

		Bút lông

		cái

		2

		

		

		



		10

		Bông thấm nước

		kg

		0.2

		

		

		



		11

		Tẩy chì

		cái

		5

		5

		5

		



		12

		Giấy can

		m

		5

		4

		5

		



		13

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		2

		2

		2

		



		14

		Giấy Troky

		tờ

		1

		1

		2

		



		15

		Giấy Milimét

		tờ

		1

		1

		2

		



		16

		Nhật ký đo góc ngang

		quyển

		-

		-

		10

		



		17

		Nhật ký đo góc đứng

		quyển

		-

		-

		10

		





ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 25.000


(Tính cho 100 km2)


Bảng 41

		TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Đo vẽ bản đồ 1/25.000 (100 km2)

		Can, lên mực (100 dm2)

		Ghi chú



		1

		Giấy điamát

		mét

		1

		2

		



		2

		Giấy Kroky

		tờ

		1

		2

		



		3

		Giấy can bóng mờ

		mét

		0,5

		1,0

		



		4

		Ngòi bút

		cái

		2

		4

		



		5

		Dao cạo

		cái

		4

		8

		



		6

		Mực can

		lọ

		1

		1

		



		7

		Màu vẽ

		hộp

		0.2

		0.2

		



		8

		Bút chì

		cái

		5

		5

		



		9

		Tẩy chì

		cái

		2

		2

		



		10

		Băng dính

		cuộn

		1.0

		1.0

		



		11

		Bút chì viết trên ảnh

		cái

		2

		2

		



		12

		Giấy trắng

		thếp

		2.5

		2.5

		



		13

		Bìa cứng

		tờ

		4

		4

		



		14

		Nhật ký đo vẽ

		quyển

		3

		

		





ĐỊNH MỨC HAO MÒN DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:25.000


(Tính cho một năm)


Bảng 42

		Số TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Điều vẽ ảnh

		Đối soát bổ sung phục vụ ĐCMT

		Đo sâu sông, hồ phục vụ ĐCMT



		

		

		

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %



		1

		Kính lập thể

		cái

		1

		20

		-

		-

		1

		-



		2

		Kính lúp

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		3

		Ống nhòm

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		4

		Địa bàn địa chất

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		5

		Máy tính điện tử bỏ túi

		cái

		1

		30

		1

		30

		1

		30



		6

		Dao phát cây

		cái

		4

		100

		2

		100

		5

		100



		7

		Búa phát cây

		cái

		2

		100

		-

		-

		4

		100



		8

		Thước thép 50m

		cái

		1

		20

		1

		20

		2

		20



		9 

		Cưa tay

		cái

		-

		-

		-

		-

		1

		50



		10

		Thước cuộn 2m

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		11

		Búa đóng cọc 3kg

		cái

		-

		-

		-

		-

		1

		50



		12

		Eke

		cái

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		13

		Compa sắt

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		14

		Thước đo độ

		bộ

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		15

		Qui phạm trắc địa

		quyển

		1

		20

		1

		20

		1

		20



		16

		Quần áo bảo hộ lao động

		bộ

		1

		100

		4

		20

		5

		100



		17

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		1

		100

		1

		20

		1

		100



		18

		Máy thuỷ chuẩn Ni 004

		

		4

		

		

		

		1

		20



		19

		Máy thuỷ chuẩn Ni 030

		

		1

		

		

		

		1

		20





ĐỊNH MỨC HAO MÒN DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:25.000


(Tính cho một năm)


Bảng 43

		Số TT

		Tên vật liệu

		Đơn vị tính

		Vẽ bản đồ 1:25.000

		Can, lên mực



		

		

		

		Số lượng

		Hao mòn %

		Số lượng

		Hao mòn %



		1

		Kính lập thể

		cái

		1

		20

		

		



		2

		Máy tính điện tử bỏ túi

		cái

		1

		30

		1

		30



		3

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		2

		20

		2

		20



		4

		Bàn ghế làm việc

		cái

		2

		20

		4

		20



		5

		Eke

		cái

		1

		20

		1

		20



		6

		Compa sắt

		cái

		5

		20

		4

		20



		7

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		4

		20

		1

		20



		8

		Thước đo độ

		cái

		2

		20

		4

		20



		9

		Thước cạnh đồng

		cái

		1

		20

		1

		20



		10

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		1

		20

		2

		20



		11

		Ký hiệu địa hình

		quyển

		1

		20

		1

		20



		12

		Bút kẻ đối

		cái

		-

		-

		4

		20



		13

		Compa xoay mực

		cái

		-

		-

		4

		20



		14

		Bút xoay đôi

		cái

		-

		-

		4

		20



		15

		Bút xoay đơn

		cái

		-

		-

		4

		20



		16

		Bút kẻ thẳng đơn

		cái

		-

		-

		-

		-



		17

		Máy hút ẩm

		cái

		1

		20

		

		



		18

		Máy điều hoà nhiệt độ

		cái

		1

		20

		

		





Phần II

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đơn giá dự toán cho các dạng công tác trong điều tra địa chất được ban hành theo Quyết định số      ngày      tháng    năm của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Các đơn giá dự toán này được sử dụng để:


· Lập các thẩm tra dự toán các đề án trắc địa - địa chất.


· Thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của các đề án trắc địa - địa chất.


· Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho các đơn vị trắc địa - địa chất.


2. Các đơn giá dự toán được tính toán bằng phương pháp trực tiếp theo các định mức tổng hợp (định mức lao động, định mức vật tư-thiết bị) và các chế độ chính sách của Nhà nước và của ngành hiện hành.


3. Xác định đơn giá dự toán thực tế của các dạng công tác trong đề án địa chất bằng cách: lấy đơn giá dự toán chuẩn nhân với hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán theo yêu cầu kỹ thuật công nghệ (nếu có), sau đó nhân với hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển của vùng đề án.


Các bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán theo yêu cầu kỹ thuật-công nghệ được nêu cụ thể trong từng dạng công tác.


Các bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển được bố trí tiếp theo sau các bảng đơn giá dự toán chuẩn.


4. Kết cấu các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán chuẩn.


A- Chi phí trực tiếp

A-I: 
Lương cấp bậc và phụ cấp lương


A-I-1: 
Lương cấp bậc



A-I-1-a: 
Cán bộ kĩ thuật


A-I-1-b: 
Công nhân


A-I-2: 
Các phụ cấp lương


A-I-2-a: 
Cán bộ kỹ thuật


A-I-2-b:
Công nhân


A-II:
Lương phụ


A-II-1:
Cán bộ kỹ thuật


A-II-2:
Công nhân


A-III:
Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn


A-IV:
Vật liệu (kể cả nhiên liệu, điện năng nếu có)


A-V:
Hao mòn dụng cụ, vật rẻ tiền


A-VI:
Khấu hao TSCĐ (kể cả phụ tùng thay thế nếu có)


A-VII:
Chi phí phục vụ


A-VII-1:
Tiền lương (kể cả lương phụ, phụ cấp lương trích BHXH, BHYT và KPCĐ)


A-VII-2:
Vật tư, vật liệu


A-VII-3:
Khấu hao tài sản cố định


A-VII-4:
Các chi khác


B. Chi phí gián tiếp


B-I:
Tiền lương (kể cả lương phụ, phụ cấp lương trích BHXH, BHYT và KPCĐ)


B-II:
Vật tư, vật liệu


B-III:
Khấu hao tài sản cố định


B-IV:
Các chi khác


5. Nội dung xác định các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán:


5.1. Lương cấp bậc được xác định và tính toán theo Nghị định số 25-CP, 26-CP ngày 23-5-1993; Nghị định số 05-CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ và Thông tư 04/LB-TT ngày 27/1/1997.


5.2. Các phụ cấp lương được xác định và tính toán theo các thông tư hứng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cụ thể:


- Phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo thông tư số 17/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993.


- Phụ cấp lưu động thực hiện theo thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993.


- Phụ cấp thu hút thực hiện theo thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993.


- Phụ cấp làm đêm thực hiện theo thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993.


- Phụ cấp độc hại thực hiện theo thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7-7-1993.

và thông tư số 448/LĐTBXH-TT ngày 4-2-1994.


Lương phụ:


- Lương phụ của cán bộ kỹ thuật tính bằng 15,5% lương cấp bậc và phụ cấp lương.


- Lương phụ của công nhân tính bằng 12,2% lương cấp bậc và phụ cấp lương.


Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn tính bằng 19% lương cấp bậc, lương phụ và phụ cấp lương theo quy định hiện hành.


Chi phí vật tư, vật liệu nhiên liệu, điện năng tính theo giờ bán buôn vật tư, thiết bị thống nhất với toàn bộ nền kinh tế quốc dân ở thời điểm giữa năm 1996.

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định tính theo quyết định số 1062TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính.


Hệ số chi phí phục vụ cho công tác trắc địa được tính chung là 0,66 của lương chính.

Hệ số chi phí phục vụ cho công tác thực địa văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển, địa vật lý biển được tính là 0,70 của lương chính.


Hệ số chi phí phục vụ cho công tác văn phòng nội nghiệp và vẽ các loại bản đồ được tính là 0,44 của lương chính.

Chi phí gián tiếp được tính 21,11% của chi phí trực tiếp

6. Sau các bảng đơn giá dự toán cho các dạng công tác đều có xác định tỷ trọng chi phí dự toán cho các dạng công tác đó.


Tỷ trọng các khoản mục chi phí chủ yếu gồm:


· Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm.


· Vật tư, vật liệu.


· Khấu hao tài sản cố định


Tiếp đó là bảng tính hệ số điều chỉnh đơn giá theo vùng đề án (theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển). Đối với công tác trắc địa phục vụ địa chất biển, không có hệ số khu vực, vì vậy hệ số điều chỉnh đơn giá theo vùng đề án theo hệ số vận chuyển.


Đơn giá dự toán bằng đơn giá nhân với hệ số điều chỉnh giá.


Hệ số khu vực được xác định và tính toán theo thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 2-6-1993 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Hệ số vận chuyển được xác định theo khu vực hành chính và được nêu trong bảng số 45.

7. Tập đơn giá dự toán cho công tác trắc địa bao gồm:

7.1. Trắc địa phục vụ địa chất biển (tỷ lệ 1:500.000)

7.2. Trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị (tỷ lệ 1:25.000)

8. Đơn giá dự toán cho từng dạng công việc bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc cần thiết mà các công việc đó đã được nêu trong từng phần của tập định mức tổng hợp cho công tác trắc địa.


Các chi phí cho các dạng công tác khác chưa có trong định mức tổng hợp thì được tính bằng dự toán tài chính theo quy định hiện hành.

8. Trong đơn giá dự toán cho công tác trắc địa ngoài thực địa không tính chi phí cho công tác vận chuyển cán bộ-công nhân của các tổ trắc địa từ cơ sở đến vùng công tác, từ vùng phương án này đến vùng phương án khác và ngược lại. Chi phí này được tính toán trực tiếp  ở khoản mục chi phí chuyển quân trong đề án địa chất.


9. Thù lao đi biển (60.000 đồng/ngày) theo công văn số 868/TCDN ngày 11/10/1996 của Bộ Tài chính.


DANH MỤC CÔNG VIỆC CỦA CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

Bảng 44

		1. Chi phí vận chuyển


+ Chuyển quân trong vùng công tác (vận chuyển người trang thiết bị dụng cụ, vật tư, phương tiện làm việc lương tực, thực phẩm...)


+ Vận chuyển tài liệu thu thập được từ các cơ quan trong và ngoài ngành về đơn vị; vận chuyển tài liệu, phương án, báo cáo từ đơn vị về trình duyệt Cục, Bộ và nộp lưu trữ.


+ Đưa chủ nhiệm đề án đi nghiệm thu thực địa công trình trắc địa phục vụ địa chất.


2. Chi phí phục vụ đời sống CBCNV trực tiếp sản xuất theo chế độ.


+ Tiếp phẩm, cấp dưỡng.


+ Y tế công trường


3. Chi phí liên hệ địa phương nơi đến công tác


4. Chi phí sửa chữa nhỏ thiết bị, dụng cụ làm việc


5. Chi phí về dẫn đường về bảo vệ an ninh.


6. Chi phí về điện nước làm việc sử dụng ở cơ quan CBCN thuộc đề án.


7. Chi phí phô tô, đánh máy tài liệu, báo cáo.





BẢNG HỆ SỐ VẬN CHUYỂN THEO KHU VỰC HÀNH CHÍNH

Bảng 45


		TT

		Hệ số

		Khu vực hành chính (tỉnh, thành phố)



		1

		1,04

		Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam-Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh



		2

		1,05

		Hải Hưng, Sơn Tây, Bà Rịa – Vũng Tàu



		3

		1,06

		Thái Bình, Nam Hà, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai



		4

		1,07

		Hà Bắc, Vĩnh Phú, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang.



		5

		1,08

		Hoà Bình, Bắc Thái, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Sông Bé, Tây Ninh, Bến Tre.



		6

		1,09

		Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình.



		7

		1,10

		Lạng Sơn, Đồng Tháp.



		8

		1,11

		Vĩnh Loang, Trà Vinh, Cần Thơ



		9

		1,12

		Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Công Tum, Gia Lai, Đắc Lắc.



		10

		1,13

		An Giang, Sóc Trăng



		11

		1,14

		Lai Châu, Kiên Giang



		12

		1,15

		Minh Hải





Ghi chú: Các hải đảo chưa xác định được hệ số vận chuyển cho nên chi phí vận chuyển được tính toán trực tiếp dự toán tài chính.


DANH MỤC CÔNG VIỆC CỦA CHI PHÍ GIÁN TIẾP CHO CÁC DẠNG CÔNG TÁC TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT


Bảng 46


		1. Lương và phụ cấp lương của CBNV bộ máy


2. Bảo hiểm xã hội của CBNV bộ máy


a.   3. Vật tư, vật liệu, dụng cụ đồ dùng. Văn phòng phẩm dùng cho bộ máy quản lý.


b.   4. Y tế phí của cơ quan


c.   5. Công tác phí của CBNV bộ máy


d.   6. Bưu phí của cơ quan


e.   7. Hành chính phí, tiếp tân, khánh tiết


f.   8. Nghiệp vụ phí, tiếp tân, khánh tiết


g.   9. Chi phí tàu xe đi phép năm của CBNV bộ máy và CBNV trực tiếp


h. 10. Chi phí điện nước làm việc của bộ máy quản lý

i. 11. Chi phí bảo hiểm phương tiện xe máy, vé cầu phà của đơn vị


j. 12. Chi phí về an toàn lao động của bộ máy quản lý


k. 13. Chi phí sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, hệ thống điện, nước, đường xá, nhà cửa cơ quan.


l. 14. Khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ, nhà cửa của cơ quan (trừ khối SX)


m. 15. Chi phí về phòng chống lụt, bão, phòng chống cháy


n. 16. Chi phí hướng dẫn kỹ thuật thi công, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBNV, thử nghiệm máy móc, thiết bị


o. 17. Chi phí bảo vệ, bảo quản kho tàng bến bãi


p. 18. Chi phí cho cán bộ đoàn thể chuyên trách (trừ lương)


q. 19. Các chi phí khác





1. Xác định toạ độ trạm cố định

Đơn vị tính: Đồng/điểm

Bảng 47


		Nội dung công việc

		Đơn giá



		Xác định toạ độ trạm cố định

		6.522,473





Xác định toạ độ trạm cố định


Tỷ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm:
49.08 %


- Vật tư, vật liệu:



6,18 %


- Khấo hao tài sản cố định:


30.57 %


- Chi khác




14,17 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.014

		1.017

		1.021

		1.024

		1.028

		1.031

		1.035

		1.038

		1.042

		1.045

		1.049

		1.053





2. Xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu cho công tác địa chất biển

Bảng 48


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền

		đ/điểm


đ/km2

		105.256

6.399

		116.528

7.086

		172.887

10.505



		Xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu

		đ/điểm


đ/km2

		234.644


14.262

		262.503


15.963

		316.397


19.239





Cho công tác: xác định toạ độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
47.98 %


- Vật tư, vật liệu




17.60 %


- Khấu hao tài sản cố định:


8.87 %



- Chi khác




25.55 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.004

		1.005

		1.006

		1.007

		1.008

		1.010

		1.011

		1.012

		1.013

		1.014

		1.015

		1.016





Cho công tác: Xác định toạ độ điểm lấy mẫu trên tàu

Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
33.80 %


- Vật tư, vật liệu




11.40 %


- Khấu hao tài sản cố định:


35.35 %



- Chi khác




19.45 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.017

		1.021

		1.026

		1.030

		1.034

		1.039

		1.043

		1.047

		1.051

		1.056

		1.060

		1.064





3. Định vị dẫn đường và đo sâu hồi âm

Bảng 49


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Loại khó khăn



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		Đơn vị dẫn đường tuyến địa vật lý


Đo sâu hồi âm bằng máy FE-400 trên tàu


Đo sâu hồi âm bằng máy FE-400 trên thuyền


Đo sâu hồi âm bằng máy OSK-16667


Đo sâu hồi âm bằng máy OSK-16667 không chạy bằng đo sâu

		đ/km


đ/km2

đ/km


đ/km2

đ/km


đ/km2

đ/km


đ/km2

đ/km


đ/km2

		34.182


10.254


7.007


2.102


14.609


4.383


29.584


8.875


17.799


5.340

		39.017


11.718


7.903


2.374


16.606


4.984


32.099


9.640


20.315


6.101

		45.561


13.668


9.116


2.735


19.271


5.779


35.503


10.651


23.718


7.116





Cho công tác: Định vị dẫn đường tuyến địa vật lý


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
34,55 %


- Vật tư, vật liệu




11.28 %


- Khấu hao tài sản cố định:


34.26 %



- Chi khác




19.91 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.014

		1.018

		1.022

		1.025

		1.029

		1.033

		1.036

		1.039

		1.043

		1.047

		1.051

		1.054





Chi cho công tác : Đo sâu hồi âm bằng máy đo sâu OSK – 16667


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
20.32 %


- Vật tư, vật liệu




46.13 %


- Khấu hao tài sản cố định:


20.13 %



- Chi khác




13.12 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.026

		1.033

		1.039

		1.046

		1.053

		1.059

		1.066

		1.073

		1.079

		1.086

		1.092

		1.099





Cho công tác: Đo sâu hồi âm theo tuyến bằng máy FE-400


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
47.51 %


- Vật tư, vật liệu
19.07 %


- Khấu hao tài sản cố định:
7.81 %



- Chi khác
25.61 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.007

		1.008

		1.010

		1.012

		1.014

		1.015

		1.018

		1.019

		1.020

		1.022

		1.024

		1.025





4.Công tác văn phòng thực địa phục vụ địa chất và Địa vật lý biển


Bảng 50


		Nội dung công việc

		Đơn vị tính

		Đơn giá



		1. Văn phòng thực địa địa chất biển


2. Văn phòng thực địa địa vật lý biển

		đồng/km


đồng/km2

đồng/km2

		2.079


1.293


4.287





Cho công tác: Văn phòng thực địa địa chất biển, địa vật lý biển


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
56.88 %


- Vật tư, vật liệu
8.26 %


- Khấu hao tài sản cố định:
5.96 %



- Chi khác
28,90 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.003

		1.004

		1.005

		1.006

		1.007

		1.007

		1.008

		1.009

		1.010

		1.011

		1.011

		1.012





3. Công tác Văn phòng nội nghiệp phục vụ địa chất và địa vật lý biển


Bảng 51


		Nội dung công tác

		Đơn vị tính

		Đơn giá



		1. Văn phòng Nội nghiệp địa chất biển

2. Văn phòng Nội nghiệp địa vật lý biển


3. Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


4. Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý

		đồng/km2

đồng/km


đồng/km2

đồng/km2

đồng/km


đồng/km2

		2.696

5.382


1.614


1.450


4.124


1.237





Cho công tác:     


- Văn phòng nội nghiệp


- Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


- Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý



Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
67,10 %


- Vật tư, vật liệu




11,96 %


- Khấu hao tài sản cố định:


6,62 %



- Chi khác




14,32 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		1.04

		1.05

		1.06

		1.07

		1.08

		1.09

		1.10

		1.11

		1.12

		1.13

		1.14

		1.15



		Hệ số giá

		1.005

		1.006

		1.008

		1.009

		1.010

		1.012

		1.013

		1.014

		1.016

		1.017

		1.018

		1.019





6. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 bằng ảnh hàng không  và can lên mực bản đồ








Đơn vị tính: Đồng/km2


Đồng/dm2


Bảng 52


		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5

		



		- Can lên mực bản đồ

		24.855

		36.647

		54.496

		72.853

		93.795

		132.056



		- Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ: 1:25.000 bằng ảnh hàng không

		45.803

		64.633

		91.385

		129.374

		174.375

		





Cho công tác: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
35.620 %


- Vật tư, vật liệu




8.417 %


- Khấu hao tài sản cố định:


43.594 %



- Chi khác




12,369 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		Hệ số khu vực



		

		0.0

		0.1

		0.2

		0.3

		0.4

		0.5

		0.7

		1.0



		0.04


0.05


0.06


0.07


0.08


0.09


0.10


0.11


0.12


0.13


0.14


0.15




		1,022


1,027


1,033


1,038


1,044


1,049


1,055


1,060


1,066


1,071


1,077


1,082

		1,032

1,037


1,043


1,048


1,054


1,060


1,065


1,071


1,076


1,082


1,087


1,093




		1,042

1,048


1,053


1,059


1,064


1,070


1,075


1,081


1,086


1,092


1,097


1,103




		1,053

1,058


1,064


1,069


1,075


1,080


1,086


1,091


1,097


1,102


1,108


1,113




		1,063

1,068


1,074


1,079


1,085


1,091


1,096


1,102


1,107


1,113


1,118


1,124

		1,073

1,079


1,084


1,090


1,095


1,101


1,106


1,112


1,117


1,123


1,128


1,134

		1,094

1,099


1,105


1,111


1,116


1,122


1,127


1,133


1,138


1,144


1,149


1,155

		1,125

1,130


1,136


1,142


1,147


1,153


1,158


1,164


1,169


1,175


1,180


1,186





Cho công tác: can lên mực bản đồ

Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
59,798 %


- Vật tư, vật liệu




15,271 %


- Khấu hao tài sản cố định:
 

9,215 %



- Chi khác




15,716 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		Hệ số khu vực



		

		0.0

		0.1

		0.2

		0.3

		0.4

		0.5

		0.7

		1.0



		0.04


0.05


0.06


0.07


0.08


0.09


0.10


0.11


0.12


0.13


0.14


0.15

		1,007

1,009


1,010


1,012


1,014


1,016


1,018


1,019


1,021


1,023


1,025


1,027

		1,031

1,032


1,034


1,036


1,038


1,040


1,041


1,043


1,045


1,047


1,049


1,050

		1,054

1,056


1,058


1,060


1,062


1,063


1,065


1,067


1,069


1,071


1,072


1,074

		1,078

1,080


1,082


1,084


1,085


1,087


1,089


1,091


1,093


1,094


1,096


1,098

		1,102

1,104


1,106


1,108


1,109


1,111


1,113


1,115


1,117


1,118


1,120


1,122

		1,126

1,128


1,130


1,131


1,133


1,135


1,137


1,139


1,140


1,142


1,144


1,146

		1,174

1,175


1,177


1,179


1,181


1,183


1,184


1,186


1,188


1,190


1,192


1,193

		1,245

1,247


1,249


1,251


1,252


1,254


1,256


1,258


1,260


1,261


1,263


1,265





8. Đối soát, đo bổ sung bản đồ cũ và điều vẽ ảnh hàng không

Đơn vị tính: Đồng/km2


Bảng 53


		Nội dung công việc

		Loại khó khăn



		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Đối soát, đo bổ sung bản đồ cũ


- Điều vẽ ảnh hàng không

		115.078


29.545

		143.343


36.150

		54.984

		68.008

		84.249





Cho công tác: Điều vẽ ảnh hàng không + đối soát bổ sung


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
65,764 %


- Vật tư, vật liệu




11,034 %


- Khấu hao tài sản cố định:


 8,082 %



- Chi khác




15,170 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		Hệ số khu vực



		

		0.0

		0.1

		0.2

		0.3

		0.4

		0.5

		0.7

		1.0



		0.04


0.05


0.06


0.07


0.08


0.09


0.10


0.11


0.12


0.13


0.14


0.15

		1,005

1,006


1,007


1,008


1,010


1,011


1,012


1,014


1,015


1,016


1,017


1,018

		1,024

1,025


1,027


1,028


1,029


1,030


1,032


1,033


1,034


1,036


1,037


1,038

		1,043

1,045


1,046


1,047


1,049


1,050


1,051


1,052


1,054


1,055


1,056


1,058

		1,063

1,064


1,065


1,067


1,068


1,069


1,071


1,072


1,073


1,074


1,076


1,077

		1,082

1,084


1,085


1,086


1,087


1,089


1,090


1,091


1,092


1,094


1,095


1,096

		1,102

1,103


1,104


1,105


1,107


1,108


1,109


1,111


1,112


1,113


1,114


1,116

		1,140

1,142


1,143


1,144


1,146


1,147


1,148


1,149


1,151


1,152


1,153


1,155

		1,199

1,200


1,201


1,202


1,204


1,205


1,206


1,208


1,209


1,210


1,211


1,213








9. Đo sâu sông, hồ phục vụ địa chất đô thị


Đơn vị tính: Đồng/điểm


Bảng 54


		Nội dung công việc

		Đơn giá



		Đo sâu sông, hồ

		215.537





Cho công tác: Đô sâu sông hồ


Tỉ trọng chi phí dự toán:


- Tiền lương + phụ cấp lương + bảo hiểm
70,008 %


- Vật tư, vật liệu




11,190 %


- Khấu hao tài sản cố định:


 3,038 %



- Chi khác



15,764 %


BẢN TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN


(Theo hệ số khu vực và hệ số vận chuyển)


		Hệ số vận chuyển

		Hệ số khu vực



		

		0.0

		0.1

		0.2

		0.3

		0.4

		0.5

		0.7

		1.0



		0.04


0.05


0.06


0.07


0.08


0.09


0.10


0.11


0.12


0.13


0.14


0.15

		1,002

1,003


1,003


1,004


1,005


1,005


1,006


1,006


1,007


1,008


1,008


1,009

		1,023

1,024


1,024


1,025


1,026


1,026


1,027


1,028


1,028


1,029


1,029


1,030

		1,044

1,045


1,045


1,046


1,047


1,047


1,048


1,049


1,049


1,050


1,050


1,051

		1,065

1,066


1,066


1,067


1,068


1,068


1,069


1,070


1,070


1,071


1,072


1,072

		1,086

1,087


1,088


1,088


1,089


1,089


1,090


1,091


1,091


1,092


1,093


1,093

		1,107

1,108


1,109


1,109


1,110


1,110


1,111


1,112


1,112


1,113


1,114


1,114

		1,149

1,150


1,151


1,151


1,152


1,153


1,153


1,154


1,155


1,155


1,156


1,156

		1,213

1,213


1,214


1,215


1,215


1,216


1,216


1,217


1,218


1,218


1,219


1,220






